      UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn Tiếng Việt Lớp 1, Năm học 2021-2022
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	1. Đọc hiểu văn bản:
 - Bình minh trong vườn
- Hiểu nội dung bài.
	Số câu
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	Số điểm
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	2. Kiến thức Tiếng Việt
- Viết một câu nói về mảnh vườn của gia đình.
- Luật chính tả ng, ngh
- Ghép đúng các từ ngữ thích hợp
- Sắp xếp các từ ngữ thành câu.
	Số câu
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	Số điểm
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	Tổng
	Số câu
	02
	05
	01
	08

	
	Số điểm
	1,0
	4,0
	1,0
	6,0


                                                        Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ















       UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: Tiếng Việt - Lớp 1
 (Thời gian làm bài 25 phút)
PHẦN KIỂM TRA KĨ NĂNG ĐỌC VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT 
1. Đọc thầm bài văn sau: 
	Đọc thầm bài đọc và trả lời các câu hỏi sau:
Bình minh trong vườn
         Có tiếng chim hót véo von ở đầu vườn, tiếng hót trong trẻo ngây thơ ấy làm tôi bừng tỉnh giấc. Tôi chui ra khỏi màn, bước ra vườn và khoan khoái hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Tôi chợt nhận ra cái khoảnh vườn nhỏ nhà mình hôm nay mới đẹp làm sao!
(Theo Trần Thu Hà)
2. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho câu hỏi  1, 2 dưới đây:
Câu 1: Âm thanh gì trong vườn làm cho bạn nhỏ tỉnh giấc?
A. Tiếng đàn                                     B. Tiếng chim       
C. Tiếng gió                                      D. Tiếng cành cây
Câu 2: Cảnh vật trong vườn được tả vào buổi nào trong ngày?
A. Buổi chiều                                   B. Tiếng chim      
C. Sớm mai                                      D. Ban đêm
Câu 3: Bạn nhỏ chợt nhận ra điều gì đẹp?
A. Khoảnh vườn nhỏ            C. Không khí trong lành   
B. Chim hót                          D. Tất cả các ý trên 
Câu 4: Sau khi bừng tỉnh giấc bạn nhỏ đã làm gì?
A. Chạy ra sân                                     B. Bước ra vườn   
C. Hít thở không khí trong lành          D. Cả hai ý B và C đều đúng   
Câu 5: Em hãy viết một câu nói về mảnh vườn nhà em?	             
	                                                         Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ




       UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: Tiếng Việt - Lớp 1
 (Thời gian làm bài 50 phút)
		1. Chính tả (nghe viết)
Hoa sen
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
                                      Ca dao
2. Kiến thức 
Câu 1: Điền vào chỗ trống: ng hoặc ngh. 
          .....ay  .......ắn                        .....ắm .......ía
	Câu 2: Nối các từ ở cột A với từ ở cột B cho phù hợp:	
	                        A                                                               B
	Con cá vàng
	
	Bơi dưới nước.

	
	
	

	Chúng em chơi trò
	
	suốt mùa hè.

	
	
	

	Thời tiết hôm nay
	
	đuổi bắt.

	
	
	

	Chú ve ca hát
	
	rất nóng.


Câu 3:  Sắp xếp các từ sau thành câu rồi viết lại cho đúng:
            hoa phượng / mùa hè, / ở /  nở đỏ rực / sân trường.
                                                                 Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ
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    UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: Tiếng Việt - Lớp 1
PHẦN KIỂM TRA KĨ NĂNG ĐỌC VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT (10 điểm)
        	1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói (kiểm tra từng cá nhân): 7 điểm. 
- Đọc to, rõ ràng: 1 điểm nếu đọc to đủ nghe, rõ từng tiếng; 0 điểm nếu chưa đọc to và chưa rõ.
- Đọc đúng: 2 điểm chỉ có 0-2 lỗi; 1 điểm nếu có 3-4 lỗi; 0 điểm nếu có hơn 4 lỗi
- Tốc độ đảm bảo 35-40 tiếng/phút; 2 điểm nếu đạt tốc độ này, 1 điểm nếu tốc độ khoảng 20 tiếng/ phút; 0 điểm nếu tốc độ dưới 40 tiếng/phút.
- Ngắt nghỉ đúng ở dấu câu: 1 điểm nếu có 0-2 lỗi; 0 điểm nếu có hơn 2 lỗi.
- Nghe hiểu câu hỏi: 0,5 điểm thể hiện hiểu câu hỏi và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi
- 0 điểm nếu chưa hiểu câu hỏi, thể hiện trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi
- Nói thành câu trả lời: 0,5 điểm khi trả lời thành câu; 0 điểm khi trả lời không thành câu gây khó hiểu.
2. Kiểm tra đọc hiểu: 3 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	C
	A
	D

	Số điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 3: (1 điểm) 
- Hs viết theo ý của học sinh, đúng đủ ý có dấu chấm câu.
PHẦN KIỂM TRA KĨ NĂNG VIẾT VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT (10 điểm)
1. Kiểm tra viết chính tả (7 điểm)
- Viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ: 1 điểm nếu viết đúng kiểu chữ thường và cỡ nhỏ; 0 điểm nếu viết chưa đúng kiểu chữ hoặc không đúng cỡ chữ nhỏ. Đủ tên tác giả.
- Viết đúng các từ ngữ, dấu câu: 2 điểm nếu có 0-4 lỗi; 1 điểm nếu có 5 lỗi; 0 điểm nếu có hơn 5 lỗi.
- 2 điểm nếu viết đủ số chữ ghi tiếng; 1 điểm nếu bỏ sót 1-2 tiếng; 0 điểm nếu bỏ sót hơn 2 tiếng.
- Trình bày: 1 điểm nếu trình bày theo đúng mẫu, chữ viết sạch và rõ ràng; 0 điểm nếu trình bày không theo mẫu hoặc chữ viết không rõ nét, bài tẩy xóa vài chỗ.
2. Phần kiểm tra kiến thức: (3 điểm)
Câu 1: (1điểm,  điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm) 
ngay ngắn                       ngắm nghía
	Câu 2:  (1điểm,  nối  đúng mỗi từ được 0,25 điểm) 	
	                        A                                                               B
	Con cá vàng
	
	bơi dưới nước.

	
	
	

	Chúng em chơi trò
	
	suốt mùa hè.

	
	
	

	Thời tiết hôm nay
	
	đuổi bắt.

	
	
	

	Chú ve ca hát
	
	rất nóng.


Câu 3:  (1điểm) 
            Mùa hè, hoa phượng  nở đỏ rực ở sân trường.
                                                                Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ









